Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất năm 2026;
- Tên dự toán mua sắm: Gói thầu: “Mua sắm vật tư, hóa chất năm 2026” thực hiện Hợp phần 1 “Nghiên cứu và hoàn thiện công nghê chế tạo phụ gia nano ứng dụng trong chế tạo sơn bền thời tiết và bê tông tiên tiến trong xây dựng”, mã số TĐVLTT.01/24-26.
- Chủ đầu tư: Viện Khoa học vật liệu
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026;
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày 
s1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Cam kết hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, là hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp;
- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.
- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.
- Cam kết thu hồi và thay thế, đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau:
+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu. 
+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.
	b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
· Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật (các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải đính kèm bản dịch tiếng Việt khi có yêu cầu và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch).
· Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

	TT
	Tên vật tư, hóa chất
	Thông số kỹ thuật tối thiểu

	1
	Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)
	Dạng bột màu trắng hoặc hơi ngà; Hàm lượng trên 99%; Tỉ trọng 0,86; Cặn sulfate < 0.5%; Phù hợp với phổ hồng ngoại đã công bố; Nhiệt độ nóng chảy lớn hơn 220oC

	2
	Dung dịch canxi chuẩn
	Nồng độ 10g/L Ca trong dung dịch acid nitric; Đạt tiêu chuẩn dùng cho máy ICP

	3
	Cerium(III) chloride heptahydrate
	Tinh thể màu trắng

	4
	Cerium(III) chloride 
	Dạng hạt màu trắng; Hàm lượng trên 99,99% tính theo kim loại đất hiếm; Hàm lượng Calcium (Ca) ≤ 0,3 ppm; Hàm lượng Potassium (K) ≤ 0,2 ppm; Hàm lượng Sodium (Na) ≤ 0,5 ppm; Hàm lượng Gadolinium (Gd) ≤ 0,9 ppm; Hàm lượng Lanthanum (La) ≤ 1,0 ppm; Hàm lượng Neodymium (Nd) ≤ 0,1 ppm; Hàm lượng Praseodymium (Pr) ≤ 0,9 ppm; Hàm lượng Yttrium (Y) ≤ 1,4 ppm.

	5
	Cerium(IV) oxide 
	Dạng bột màu vàng nhạt; Tỉ trọng 7,13; Hàm lượng trên 99,9%; Nhiệt độ nóng chảy 2600oC; Hao hụt khi đánh lửa < 1%

	6
	Titanium(IV) oxide 
	Dạng bột màu trắng; Hàm lượng trên 99,5% tính theo kim loại đất hiếm; Hao hụt khi sấy < 1,5%; Diện tích bề mặt 35 - 65 m2/g

	7
	Zirconium(IV) oxide 
	Dung dịch không màu; Dư lượng bay hơi 49 - 55%; Kích thước hạt 7 - 10 nm; Hàm lượng chất vô cơ 41 - 45%

	8
	Zirconium nitrate 
	Tỷ trọng: 2,192 g/cm3

	9
	Zirconium nitrate pentahydrate
	Dạng bột 

	10
	Calcium carbonate
	Dạng bột màu trắng; Tỉ trọng 2,71 (25,2oC); Hàm lượng trên 98,5%; Nhiệt dộ nóng chảy 825oC (phân hủy); Hao hụt khi sấy (105oC) < 0,5%; Hàm lượng chì < 50,0 ppm; Hàm lượng bari < 100,0 ppm; Hàm lượng chloride < 100,0 ppm; Hàm lượng sắt < 50,0 ppm; Hàm lượng kali < 100,0 ppm; Hàm lượng sulfate < 100,0 ppm

	11
	Aluminum nitrate nonahydrate
	Dạng tinh thể; Độ tinh khiết ≥ 98%

	12
	Aluminum chloride hexahydrate 
	Tinh thể màu trắng hơi vàng; Tỉ trọng 2,398; Hàm lượng trên 97%; Hàm lượng Na < 1000 ppm; Hàm lượng chì < 20 ppm; Cặn không tan trong nước < 500 ppm; Hàm lượng sắt < 30 ppm; Hàm lược calci < 500 ppm; Hàm lượng sulfate < 200 ppm

	13
	Aluminum hydroxide 
	Dạng bột màu trắng; Tỉ trọng 2,42; Hàm lượng (tính theo Al2O3) trên 63%; Nhiệt độ nóng chảy 200oC

	14
	Montmorillonite  
	Dạng bột

	15
	Calcium chloride
	Bột trắng thô hoặc hỗn hợp bột trắng thô và hạt cỡ trung bình; Tỉ trọng 1,85 ở 20oC; Hàm lượng trên 99%;  pH (dung dịch 5% ở 25oC) từ  4,5 – 9,0; Nhiệt độ nóng chảy 176oC; Hàm lượng chì < 20 ppm; Hàm lượng barium < 100 ppm; Hàm lượng Asen < 3 ppm; Hàm lượng ammonium < 50 ppm; Hàm lượng nitrate < 60 ppm; Hàm lượng sắt < 10 ppm; Hàm lượng sulfate < 100 ppm;

	16
	Calcium chloride dihydrate 
	Bột trắng, không mùi; Tỷ trọng 1,85 g/cm3

	17
	Cồn tuyệt đối
	Dung dịch không màu; Hàm lượng trên 99,9%; Tỉ trọng (20oC) 0,790; Nhiệt độ nóng chảy -114oC; Nhiệt độ sôi 78,3oC; Hàm lượng methanol < 0,02%; Cặn không bay hơi < 0,001%; Hàm lượng acid < 0,002%; Độ ẩm < 0,1%; Alkali < 0,0001%; Hàm lượng aldehyde và ketone < 0,001%; Hàm lượng kim loại nặng (Pb) < 1 ppm; Hàm lượng 1-propanol < 0,005%; Hàm lượng 2-propanol < 0,01%; Hàm lượng 1-butanol < 0,005%

	18
	Titanium(IV) butoxide
	Dạng lỏng nhớt

	19
	Titanium oxysulfate
	Chất rắn; Hàm lượng titan (dạng TiO2) trên 29%; Hàm lượng sắt < 0,05%; Hàm lượng clo < 0,05%; Hàm lượng acid tự do (H2SO4) < 17%

	20
	Potassium hydroxide 
	Tỉ trọng 2,044 (20oC); Hàm lượng trên 85%; Nhiệt độ nóng chảy 406oC; Nhiệt độ sôi 1327oC; Hàm lượng silicate < 400 ppm; Hàm lượng chì < 30 ppm; Hàm lượng nhôm < 50 ppm; Hàm lượng clo < 100 ppm; Hàm lượng hợp chất Nito < 20 ppm; Hàm lượng sắt < 20 ppm; Hàm lượng K2CO3 < 2%; Hàm lượng sulfate < 60 ppm

	21
	Sulfuric acid 
	Dung dịch dạng dầu, không màu; Tỉ trọng 1,84; Hàm lượng trên 98%; Nhiệt độ nóng chảy 10oC; Nhiệt độ sôi 290oC; Dư lượng sau khi đánh lửa (dạng sulfate) < 5,0 ppm
Hàm lượng permanganate < 3,0 ppm; Hàm lượng đồng < 0,1 ppm; Hàm lượng chì < 0,1 ppm; Hàm lượng Asen < 0,02 ppm; Hàm lượng Selenium < 0,5 ppm; Hàm lượng ammonium < 1 ppm;
Hàm lượng Chloride < 0,2 ppm; Hàm lượng sắt < 0,5 ppm.

	22
	Sodium carbonate 
	Dạng bột hoặc hạt nhỏ màu trắng; Tỉ trọng 2,532 ở 20oC; Hàm lượng trên 99,5%; Nhiệt độ nóng chảy 851oC; Hàm lượng clo < 50 ppm; Hàm lượng sắt < 20 ppm; Hàm lượng kali < 500 ppm; Hàm lượng sulfate < 200 ppm; Dư lượng sau khi đánh lửa < 2%; Hàm lượng chì < 10 ppm; Cặn không hòa tan < 0.03%

	23
	Potassium carbonate 
	Dạng bột trắng; Tỉ trọng 2,29; Hàm lượng trên 99,5%; Nhiệt độ nóng chảy 891oC; Hao hụt khi đánh lửa < 2%; Hàm lượng chì < 20 ppm; Hàm lượng clo < 100 ppm; Tổng số hợp chất nitơ < 0,005%; Hàm lượng sắt < 20 ppm; Hàm lượng sulfate < 100 ppm

	24
	Stearic acid
	Dạng vẩy màu trắng; Tỉ trọng 0,845; Hàm lượng trên 95%; Phổ IR phù hợp với phổ đã công bố; Nhiệt độ sôi 232oC ở 15 mmHg; Hao hụt khi đánh lửa < 0,1%; Nhiệt độ nóng chảy 64 - 71oC

	25
	Polyvinyl alcohol
	Dạng bột màu trắng; Tan trong nước tạo dung dịch không màu hoặc hơi vàng; Khối lượng phân tử trung bình 30.000 - 70.000; Độ nhớt (dung dịch 4%) 5,2 – 6,2 cps

	26
	Cetyltrimetylammonium bromide
	Dạng bột màu trắng; Tỉ trọng 0,5 ở 20oC; Hàm lượng trên 99%; Nhiệt độ nóng chảy 237 - 243oC; Hao hụt khi sấy (100oC trong 2h) < 2%

	27
	Poly(etylen oxide)
	Dạng bột

	28
	Hydrochloric acid 
	Dung dịch trong suốt; Tỉ trọng 1,183 – 1,187; Hàm lượng 35-37%; Nhiệt độ nóng chảy -36 - -26oC; Nhiệt độ sôi 48 - 71oC; Hao hụt khi đánh lửa < 0,002%; Hàm lượng chì < 1 ppm; Hàm lượng sắt < 1 ppm; Hàm lượng sulfate < 5 ppm; Hàm lượng ammonium < 10 ppm

	29
	Ammonium hydroxide solution 
	Dung dịch không màu; Nồng độ 0,95 – 1,05 mol/L; Hàm lượng nhôm < 1 mg/kg; Hàm lượng Bari < 1 mg/kg; Hàm lượng bismuth < 1 mg/kg; Hàm lượng calcium không quá 5 mg/kg

	30
	Sodium hydroxide 
	Viên nhỏ màu trắng; Tỉ trọng 2,13 (25oC); Hàm lượng trên 98%; Nhiệt độ nóng chảy 318oC; Nhiệt độ sôi 1388oC; Hàm lượng Silicate < 400 ppm; Hàm lượng chì < 15 ppm; Hàm lượng nhôm < 50 ppm; Hàm lượng clo nhỏ hơ n100 ppm; Hàm lượng sắt < 15 ppm; Hàm lượng Kali < 2000 ppm; Hàm lượng nito tổng số < 20 ppm; Hàm lượng Na2CO3 < 2%; Hàm lượng sulfate < 40 ppm

	31
	Sodium metasilicate 
	Dạng bột

	32
	Tetraethyl orthosilicate  
	Dung dịch không màu; Hàm lượng trên 99%; Trọng lượng riêng 0,930 – 0,939; Nhiệt độ nóng chảy -82,5oC; Nhiệt độ sôi 166 - 169oC; Độ ẩm < 0,1%

	33
	Phosphoric acid 
	Dung dịch không màu; Tỉ trọng 1,685; Hàm lượng trên 85%; Nhiệt độ nóng chảy 21oC; Nhiệt độ sôi 158oC; Hàm lượng asen < 1,5 ppm; Hàm lượng clo < 5 ppm; Hàm lượng kim loại nặng (Pb) < 25 ppm; Hàm lượng sắt < 25 ppm; Hàm lượng sulfate < 40 ppm; Hàm lượng acid dễ bay hơi < 0,01%

	34
	Barium chloride dihydrate 
	Chất rắn màu trắng; Tỉ trọng 3,1 (25oC); Hàm lượng trên 99%; pH (5%) dung dịch ở 25oC là 5 – 7; Hàm lượng chì < 10 ppm; Tổng hợp chất nito < 0,005%; Hàm lượng sắt < 5 ppm; Cặn không tan trong nước < 0,01%

	35
	Tinh bột 
	Dạng bột

	36
	Calcium oxide 
	Cục màu trắng hoặc xám nhạt; Tỉ trọng 3,3 – 3,4; Hàm lượng trên 97%; Nhiệt độ nóng chảy 2570oC; Nhiệt độ sôi 2850oC; Hao hụt khi đánh lửa (800oC, 4h) < 10%; Hàm lượng clo < 2000 ppm; Hàm lượng kim loại nặng (Pb) < 200 ppm; Hàm lượng sắt < 300 ppm; Hàm lượng sulfate < 3000 ppm

	37
	Calcium silicate 
	Dạng bột

	38
	Graphit
	Dạng bột màu đen; Kích thước hạt < 20 micromet; Tỉ trọng 2,26 g/cm3; Khối lượng phân tử 12,011 g/mol; Nhiệt độ nóng chảy 3652 - 3697oC

	39
	Antifoam A Concentrate
	Tỉ trọng 0,97 g/mL ở 25oC

	40
	Nhựa LR 5518 hoặc tương đương
	pH = 7-9; Nhiệt độ thủy tinh hóa 50oC

	41
	Dupont R706 hoặc tương đương
	% TiO2 ≥ 93%, pH= 8,2; %Silica  ≥ 3

	42
	Barium sunfate nghiền 80%
	Màu trắng, tỷ trọng 2,87 g/cm3; Độ nhớt 90-95 KU

	43
	Amonium Diirex 1124 hoặc tương đương
	Màu vàng nhạt; pH 7; Khối lượng riêng 1,19 g/cm3; Hàm rắn 50%

	44
	Dehydol LS9 TH hoặc tương đương
	pH 6,0-7,5; Tỷ trọng 0,964-0,968 g/cm3

	45
	Addsperse PH hoặc tương đương
	Chất lỏng, trong suốt, không màu; pH (1%) = 11-12; Tỷ trọng 1,1 -1,2 g/cm3

	46
	Vesmody U300 hoặc tương đương
	Chất lỏng trong mờ đục; pH = 6-10; Tỷ trọng 1,04 g/ml

	47
	Vesmody U604 hoặc tương đương
	Chất lỏng trong mờ đục, pH = 6-7; tỷ trọng 1,04 g/ml

	48
	Wekcelo HXC6 hoặc tương đương
	kích thước hạt 0,18mm ≥98,5%, pH dung dịch 1% = 5-7

	49
	M-202 hoặc tương đương
	Dạng lỏng, màu vàng nhạt; Hàm rắn 95%; Tỷ trọng 0,85-0,96 g/ml

	50
	Defoamer 7581 hoặc tương đương
	Chất lỏng, màu trắng sữa; Hàm rắn 30%; pH = 6-8

	51
	Biotech F-Guard HF hoặc tương đương
	Dung dịch xanh nhạt

	52
	BIOTECH HD- S689 hoặc tương đương
	Tỷ trọng 1,05-1,15 g/ml; pH = 6 – 8,5; Kích thước hạt 10-30 µm

	53
	Ruanta C12 hoặc tương đương
	Chất lỏng, trong suốt, không màu; điểm sôi 255oC; chỉ số khúc xạ 1,44

	54
	Propylene Glycol Industrial Grade
	Trọng lượng phân tử 76,1 g/mol; Độ tinh khiết 99,5%; Trọng lượng riêng 1,035 g/ml

	55
	Colloidal silica YGS-40 hoặc tương đương
	pH = 9,5-10,5; Khối lượng riêng 1,27-1,29; Kích thước hạt 10-20 nm

	56
	Lignosulfonic acid sodium salt
	Dạng bột màu nâu; Khối lượng phân tử trung bình 52000

	57
	Melamine
	Bột màu trắng; Tỉ trọng 1,574; Hàm lượng trên 99%; Nhiệt độ nóng chảy 350oC; Dư lượng sau đánh lửa < 0,1%

	58
	Alkyl naphthalene sulfonate sodium salt
	Dạng bột màu trắng; pH (dung dịch 5% trong nước) 7,5 – 10,0

	59
	Nano Silica
	Kích thước hạt 14-36 nm; Hàm lượng 98% (SiO2)

	60
	SICO-OP200 hoặc tương đương
	Dung dịch màu trắng; Chỉ số khúc xạ 14.400-14.600; Độ nhớt ≤ 100m.Pas

	61
	Siltech C-4445 hoặc tương đương
	Dung dịch màu trắng sữa; Hàm rắn 80%; độ nhớt 1.400.000 cps

	62
	Ống đong 500 ml
	Đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 4788 hoặc tương đương; Làm bằng thủy tinh Boro 3.3 chịu nhiệt và kháng hóa chất hoặc tương đương; Sai số ± 2,5 ml

	63
	Pipet 10 ml
	Đạt tiêu chuẩn ISO 835 hoặc tương đương; Làm bằng thủy tinh Boro 3.3 chịu nhiệt và kháng hóa chất hoặc tương đương; Độ chia nhỏ nhất 0,05 ml

	64
	Pipet 25 ml
	Đạt tiêu chuẩn ISO 835 hoặc tương đương; Làm bằng thủy tinh Boro 3.3 chịu nhiệt và kháng hóa chất hoặc tương đương; Độ chia nhỏ nhất 0,1 ml

	65
	Bình tam giác 500ml
	Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 1773 hoặc tương đương; Làm bằng thủy tinh Boro 3.3 chịu nhiệt và kháng hóa chất hoặc tương đương

	66
	Cốc thủy tinh chịu nhiệt 5000ml
	Đạt tiêu chuẩn DIN 12331 và ISO 3819 hoặc tương đương; Làm bằng thủy tinh Boro 3.3 chịu nhiệt và kháng hóa chất hoặc tương đương;  Đường kính 170 mm, chiều cao 270 mm

	67
	Cốc thủy tinh chịu nhiệt 3000ml
	Đạt tiêu chuẩn DIN 12331 và ISO 3819 hoặc tương đương; Làm bằng thủy tinh Boro 3.3 chịu nhiệt và kháng hóa chất hoặc tương đương; Đường kính 152 mm, chiều cao 210 mm

	68
	Cốc thủy tinh chịu nhiệt 1000ml
	Đạt tiêu chuẩn DIN 12331 và ISO 3819 hoặc tương đương; Làm bằng thủy tinh Boro 3.3 chịu nhiệt và kháng hóa chất hoặc tương đương; Đường kính 105 mm, chiều cao 157 mm

	69
	Cốc thủy tinh chịu nhiệt 400ml
	Đạt tiêu chuẩn DIN 12331 và ISO 3819 hoặc tương đương; Làm bằng thủy tinh Boro 3.3 chịu nhiệt và kháng hóa chất hoặc tương đương;  Đường kính 80 mm, chiều cao 110 mm

	70
	Găng tay cao su
	Chất liệu cao su
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	Găng tay chống hóa chất Dermatril P740
	Chiều dài: 240 – 260 mm; Độ dày: 0,11 mm
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	Găng tay chịu nhiệt AL165
	Chịu được nhiệt độ 250oC
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	Màng lọc PTFE 47mm x 0.45um
	Chất liệu PTFE, hoặc tương đương; Kích thước lỗ 0,45 µm
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	Ống ly tâm 15 ml
	Chất liệu: Polypropylen bền đạt tiêu chuẩn y tế hoặc tương đương; Chịu được lực ly tâm 8.400 RCF; Kháng hóa  chất và dung môi hữu cơ; Thành trong suốt cho phép dễ dàng quan sát nội dung trong ống; Nhiệt độ làm việc: ổn định từ -20oC đến 121oC; Ống được thiết kế đáy hình nón phù hợp với hầu hết các máy ly tâm để bàn; Chia vạch bằng mực trắng, tăng dần 1ml, in kháng dung môi sẽ không bị bong tróc trong các quy trình thí nghiệm thông thường; Có vùng viết màu trắng tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận dạng mẫu; Nắp ống làm bằng vật liệu Polyetylen mật độ cao, trơ về mặt sinh học cung cấp bề mặt kháng hóa chất; Nắp có thiết kế ren đôi giúp giảm ren chéo, đóng mở dễ dàng.

	75
	Ống ly tâm 50 ml
	Chất liệu: Polypropylen bền đạt tiêu chuẩn y tế hoặc tương đương; Chịu được lực ly tâm 8.400 RCF; Kháng hóa chất và dung môi hữu cơ; Thành trong suốt cho phép dễ dàng quan sát nội dung trong ống; Nhiệt độ làm việc: ổn định từ -20oC đến 121oC; Ông được thiết kế đáy hình nón phù hợp với hầu hết các máy ly tâm để bàn; Chia vạch bằng mực trắng, tăng dần 1ml, in kháng dung môi sẽ không bị bong tróc trong các quy trình thí nghiệm thông thường; Có vùng viết màu trắng tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận dạng mẫu; Nắp ống làm bằng vật liệu Polyetylen mật độ cao, trơ về mặt sinh học cung cấp bề mặt kháng hóa chất; Nắp có thiết kế ren đôi giúp giảm ren chéo, đóng mở dễ dàng




[bookmark: _Hlk190427241]Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.
+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.
+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
1.3. Các yêu cầu khác: Không có.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra Hồ sơ giấy tờ liên quan đến hàng hóa gồm các tài liệu được quy định tại E-ĐKC 9. Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: 
Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật ..., thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu

